
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A2 

HỌC KÌ I – TUẦN 15 

LỊCH BÁO GIẢNG 

(Từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

12/12 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ Chào mừng 78 năm ngày QĐNDVN 22/12  

2 29 Tập đọc Cánh diều tuổi thơ Máy chiếu 

3 71 Toán Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 Bảng phụ 

4  Tiếng Anh What are they doing? Lesson 3  

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 15 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

3 15 Đạo đức Biết ơn thầy giáo, cô giáo (T2) (LG: BH với BHĐĐ) Thẻ hoa 

4  Song ngữ Khoa song ngữ  

3 
 

13/12 

S
Á

N
G

 

1 29 LTVC MRVT: Đồ chơi – Trò chơi (T1) Máy chiếu 

2 72 Toán Chia cho số có hai chữ số (T1) Bảng phụ 

3  Thể dục Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi  

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1 29 Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật Máy chiếu 

2  Tin học Chèn và trình bày bảng trong văn bản (T1)  

3 29 Khoa học Tiết kiệm nước Máy chiếu 

4  HĐNGCK GDNSTLVM: Giao tiếp với người lạ Tư liệu 

4 
 

14/12 

S
Á

N
G

 

1 30 Tập đọc Tuổi Ngựa Máy chiếu 

2  Tin học Chèn và trình bày bảng trong văn bản (T2)  

3 73 Toán Chia cho số có hai chữ số (T2) Bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1 30 Khoa học Làm thế nào để biết có không khí? Máy chiếu 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 15 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (T1) Bộ kĩ thuật 

5 
 

15/12 

S
Á

N
G

 

1 30 LTVC Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi Máy chiếu 

2  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm  

3 74 Toán Luyện tập Bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1  Mĩ thuật Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (T1)  

2  Thể dục Kiểm tra bài thể dục phát triển chung  

3  Tiếng Anh Where were you yesterday? Lesson 1  

4 15 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (T2) Máy chiếu 

6 
 

16/12 

S
Á

N
G

 

1 30 Tập làm văn Quan sát đồ vật Máy chiếu 

2 75 Toán Chia cho số có hai chữ số (T3) Bảng phụ 

3  Âm nhạc Học bài hát tự chọn  

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1 15 Chính tả Cánh diều tuổi thơ (Nghe viết) Máy chiếu 

2 15 Lịch sử Nhà Trần và việc đắp đê Máy chiếu 

3  SHL 
SHCĐ: : Thăm gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt 

Nam anh hùng ở địa phương + Sơ kết tuần 15 
Hoa thi đua 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 26  
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